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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Thực tập chuyên ngành đo ảnh ,viễn thám và GIS
                            Pracice of Photogrammetry, Remote sensing and GIS
Mã số học phần: 7050315
Số tín chỉ học phần: 3 (0-6-3), thực tập trong 3 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 0;	Thực hành: 90 ;  Tự học: 45;
2. Đơn vị quản lý học phần: Bộ môn Đo ảnh và Viễn thám
2.1 Giảng viên giảng dạy:	
	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Mã CBGD
	E-mail

	1
	Trần Thanh Hà
	TS
	0503-10
	tranthanhha@humg.edu.vn

	2
	Trần Xuân Trường
	PGS.TS
	0503-13
	tranxuantruong@humg.edu.vn

	3
	Trần Trung Anh
	TS
	0503-05
	trantrunganh@humg.edu.vn

	4
	Trần Vân Anh
	PGS.TS
	0503-04
	tranvananh@humg.edu.vn

	5
	Đoàn Thị Nam Phương
	ThS
	0503-20
	doanthinamphuong@humg.edu.vn



2.2. Bộ môn: Đo ảnh và Viễn thám
2.3. Khoa: Trắc địa – Bản đồ và Quản lý đất đai
3. Điều kiện học học phần:
3.1. Môn học tiên quyết:
3.2. Môn học học trước: Cơ sở đo ảnh và viễn thám, Cơ sở GIS 
                                                   (7050301, 7050303)
4. Mục tiêu của học phần: 
4.1. Sinh viên sẽ nắm vững được kiến thức về đo ảnh và đoán đọc điều vẽ ảnh. 
4.2. Nắm được kỹ năng thực hành trên các phần mềm xử lý tư liệu viễn thám và thực hành trên các phần mềm GIS. 
4.3. Hiểu rõ về các phương pháp phân loại tư liệu viễn thám và phương pháp xây dựng CSDL. 
4.4.  Làm quen với ứng dụng viễn thám và GIS trong công tác trắc địa - bản đồ, nghiên cứu tài nguyên môi trường
5. Kiến thức 
5.1.Kiến thức tổng quan về phương pháp đo ảnh và đoán đọc điều vẽ ảnh
5.2. Kiến thức tổng quan về viễn thám và sử dụng các phần mềm viễn thám
5.3. Kiến thức tổng quan về cơ sở hệ thông tin địa lý và sử dụng GIS
6. Kỹ năng 
6.1  Sử dụng được phần mềm đo ảnh của Intergraph, hiểu các phương pháp đoán đọc và điều vẽ ảnh hàng không.
6.2.Sử dụng được các phần mềm viễn thám như: ERDAS IMAGINE
6.3. Sử dụng được phần mềm ArsGIS, biết phân loại các loại ảnh và xây dựng CSDL để thành lập các bản đồ địa hình và bản đồ chuyên đề
6.4.Biên tập các bản đồ chuyên đề theo quy định
7. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần đầu,  đề cập đến những kiến thức chung về phương pháp đo ảnh và đoán đọc điều vẽ ảnh hàng không. Trong đó sinh viên phải biết vận dụng kiến thức đã học để thành lập và đo vẽ cặp ảnh lập thể, về đoán đọc ảnh để giải đoán các thông tin trên ảnh. 
Phần hai nhằm hướng dẫn sinh viên nhập dữ liệu ảnh vệ tinh từ một số định dạng. Sau đó hướng dẫn cách đọc lý lịch ảnh vệ tinh đã được cung cấp. Tiến hành tổ hợp màu giả theo các tổ hợp khác nhau để lựa chọn tổ hợp phù hợp phục vụ giải đoán bằng mắt hiệu quả nhất. Trong xử lý số, ảnh sẽ được tăng cường chất lượng bao gồm: hiệu chỉnh phổ, bức xạ, tăng độ tương phản, lọc không gian,… để thu được các ảnh có chất lượng tốt hơn phục vụ để chiết tách các thông tin cần thiết. Đồng thời hướng dẫn sinh viên trình bày phương pháp hiệu chỉnh hình học để làm giảm hoặc loại trừ méo ảnh và đưa về hệ quy chiếu bản đồ. Từ đó có thể phân loại ảnh theo các đối tượng trên mặt đất có sự khác biệt về phổ. Đánh giá kết quả phân loại thu được phục vụ cho thành lập bản đồ chuyên đề.
Phần ba giúp sinh viên thực hành nhập dữ liệu từ các nguồn khác nhau như: nhập từ số liệu đo trực tiếp ngoài thực địa, số liệu số hóa bản đồ từ bản đồ quét, các dữ liệu với các định dạng khác được tạo ra từ các phần mềm khác. Từ các số liệu đã có, sinh viên có thể tạo Cơ sở dữ liệu theo các chuẩn quy định trong GIS. Sau đó có thể tiến hành cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa và biên tập CSDL theo các tiêu chuẩn ban hành của các cơ quan có thẩm quyền. CSDL được tạo ra có thể phục vụ nhiều mục đích trong quản lý môi trường, kinh tế-xã hội, quy hoạch,… Trong học phần này chỉ tiến hành phân tích không gian trong hai bài toán: (1) phân tích biến động giữa 2 bản đồ ở hai thời điểm và (2) xác định diện tích vùng ngập lụt ở các thời điểm đựa vào phương pháp chồng xếp các dữ liệu.  
8. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Tuần 1
	Chương 1: Thực tập trong phòng (phần đo ảnh)
	10
	

	Ngày 1
	1.1 Chọn điểm tăng dày trên tư liệu ảnh được phòng thí nghiêm cung cấp
	
	4.1


	Ngày 1
	1.2 Thiết lập công việc (Project)
	
	4.1

	Ngày 2
	1.3 Định hướng ảnh, Đo tọa độ các điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp
	
	4.1

	Ngày 2
	1.4 Bình sai khối tam giác ảnh không gian
	
	4.1

	Ngày 3
	1.5 Tạo file cơ sở toán học của khu vực đo vẽ, tạo cặp ảnh lập thể
	
	4.1

	Ngyà 3
	1.6 Đo vẽ trên mô hình lập thể
	
	4.1


	Tuần 1
	Chương 2: Thực tập trong phòng và ngoài trời (phần đo ảnh)
	10
	

	Ngày 4
	2.1 Tìm hiểu vị trí địa địa lý khu đo và khoanh vùng giải đoán. Sinh viễn sẽ sử dụng các công cụ hỗ trợ để tiến hành giải đoán ảnh. Đồng thời sinh viễn sẽ được sử dụng các công cụ hỗ trợ để tiến hành giải đoán ảnh
	
	4.1


	Ngày 4
	2.2 Giáo viên dẫn sinh viên điều tra ngoài thực địa
	
	4.1

	Ngày 5
	2.3 Sinh viên đi điều tra ngoài thực địa,  đồng thời tiến hành đo bù bổ sung những đối tượng mới phát sinh
	
	4.1

	Ngày 5
	2.4 Sinh viên đi điều tra ngoài thực địa đồng thời tiến hành đo bù bổ sung những đối tượng mới phát sinh
	
	4.1

	Ngày 6
	2.5 Sinh viên đi điều tra ngoài thực địa đồng thời tiến hành đo bù bổ sung những đối tượng mới phát sinh
	
	4.1

	Ngày 6
	2.6 Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm
	
	

	Tuần 2
	Chương 3: Nhập ảnh vào phần mềm xử lý ảnh viễn thám và tăng cường chất lượng ảnh (Phần Viễn thám)
	10
	

	Ngày 1
	3.1 Các định dạng cho các loại ảnh vệ tinh, đọc thông số lý lich ảnh (Metadata), hiển thị ảnh theo các tổ hợp màu giả.
	
	4.2, 4.3

	Ngày 2
	3.2 Hiệu chỉnh phổ, Hiệu chỉnh bức xạ
	
	4.2, 4.3

	Ngày 3
	3.3 Tăng cường chất lượng ảnh và hiệu chỉnh hình học
	
	4.2, 4.3

	Tuần 2
	Chương 4: Phân loại ảnh và nắn chỉnh ảnh(Phần Viễn thám)
	20
	

	Ngày 3
	4.1 Một số phương pháp phân loại ảnh
	
	4.2, 4.3

	Ngày 4
	4.2 Đánh giá độ chính xác phân loại ảnh và một số kỹ thuật sau phân loại
	
	4.2, 4.3

	Ngày 5
	4.3 Nắn ảnh theo bản đồ, nắn ảnh theo ảnh và biên tập
	
	4.2, 4.3

	Ngày 6
	4.4 Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm
	
	

	Tuần 3
	Chương 5: Nhập dữ liệu trong GIS (Phần GIS)
	20
	4.2, 4.3

	Ngày 1
	5.1 Học về phần mềm  ArsGIS  và các lệnh trong phần mềm ArcCatalog, ArcMap, ArcInfo.
	
	4.2, 4.3

	Ngày 2
	5.2 Nhập dữ liệu trong GIS từ số liệu đo ở thực địa, từ bản đồ, từ định dạng ở các phần mềm khác.
	
	4.2, 4.3, 4.4

	Ngày 2
	5.3 Học về vector hóa nền ảnh và trình bày bản đồ
	
	4.2, 4.3, 4.4

	Tuần 3
	Chương 6: Xây dựng CSDL và phân tích không gian (Phần GIS)
	20
	

	Ngày 3
	6.1 Tạo CSDL (Geodatabase), bổ sung và cập nhật CSDL
	
	4.2, 4.3, 4.4

	Ngày 3
	6.2 Biên tập CSDL
	
	4.2, 4.3, 4.4

	Ngày 4
	6.3 Phân tích biến động bản đồ ở 2 thời điểm
	
	4.2, 4.3, 4.4

	Ngày 5
	6.4 Xác định diện tích ngập lụt sử dụng phương pháp chồng xếp dữ liệu
	
	4.2, 4.3, 4.4

	Ngày 6
	6.5 Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm
	
	


9. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy thực hành.
- Giảng dạy với các công cụ đa phương tiện trực quan.
- Giảng dạy lấy sinh viên làm trung tâm, sáng tạo và tự lĩnh hội kiến thức.
10. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tất cả các buổi thực hành tại phòng thí nghiệm.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
11.1 Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm thi kết thúc học phần
	Sinh giao nộp sản phầm  và kiểm tra toàn bộ kỹ năng thực hành như đã ghi trong mục 6
	

90%


11.2.Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
12. Tài liệu học tập
[1] Trần Thanh Hà  - Bài giảng ArcGIS cơ bản 
[2] Trương Anh Kiệt - Trắc địa ảnh :  Phần cơ sở đo ảnh 
[3] Phan Văn Lộc, Phạm Vọng Thành - Hướng dẫn thực tập đo ảnh và đoán đọc điều vẽ ảnh 
[bookmark: _GoBack][4] Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Yên Giang – Hướng dẫn xử lý ảnh bằng phần mềm Envi.

13. Hướng dẫn tự học của học phần
 Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Sinh viên cần chuẩn bị tài liệu  và tự tìm hiểu vị trí địa lý khu thực hành, Sinh viên tự giác đi điều tra ngoại nghiệp và đo bù bổ sung khi không có giáo viên đi cùng, Sinh viên tự tìm hiểu kỹ năng trình bày  bản đồ
	
	
	10
	Tài liệu [1]
Tài liệu [2]


	2
	Nhập ảnh vào phần mềm xử lý ảnh viên thám, xử lý tăng cường chất lượng ảnh, hiệu chỉnh hình học và phân loại ảnh
	
	
	15
	Tài liệu [4]
Tài liệu [4]


	3
	Nhập dữ liệu trong GIS, xây dựng CSDL, biên tập CSDL, phân tích không gian



	
	
	20
	Tài liệu [3]
Tài liệu [3]
Tài liệu [3]




	
	Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA
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